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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024 

Kính gửi: ............................................................................................... 

 

Căn cứ Công văn số 299/SNN-CCPT ngày 28/02/2024 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (DNNVV) tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SNN ngày 18/9/2024 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ đơn đề xuất nhu cầu hỗ trợ năm 2024 của các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm; 

Để thực hiện hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sử 

dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024 theo đúng 

quy định, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thông báo về việc 

nộp và tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 

năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Thành phần hồ sơ gồm: 

(1) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 

vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (theo mẫu gửi kèm). Trong đó ghi rõ nội dung và mức 

ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có). 

(2) Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 

thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 

06/2022/TT-BKHĐT. 

(3) Báo cáo tài chính năm 2023 của doanh nghiệp. 

(4) Tài liệu chứng minh tham gia bảo hiểm xã hội của lao động trong doanh nghiệp. 

(5) Hợp đồng mua bán nguyên liệu, sản phẩm. 

(6) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

(7) Các tài liệu liên quan trực tiếp khác (nếu có). 

Số lượng hồ sơ: 1-2 bộ. (Tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung đề xuất hỗ 

trợ là bản sao hoặc bản chụp từ bản gốc, bản chính và không cần chứng thực. 

Trường hợp cần thiết đề nghị DNNVV cung cấp bản chính hoặc bản gốc để đối 

chiếu thông tin). 
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2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Yên Bái (địa 

chỉ: Tổ 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). 

3. Quy trình thủ tục hỗ trợ 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 80/2021/NĐ- 

CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ 

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25/9/2024. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thắc mắc liên quan đề nghị liên hệ với 

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, số điện thoại 0983 662 757 (đ/c 

Đỗ Thành Dương - Trưởng phòng Nghiệp vụ) hoặc 0988 965 994 (đ/c Nguyễn Thùy 

Dương - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ) để được hướng dẫn, giải đáp. 

Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, Phòng NV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

Hoàng Văn Toàn 
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MẪU TỜ KHAI 

XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: ........................................................... 

Tên doanh nghiệp:......................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .................................................................. 

Loại hình doanh nghiệp:................................................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................... 

Quận/huyện: .................................. Tỉnh/thành phố: ................................... 

Điện thoại: ................... Fax: ...........................Email: ................................. 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

□ Có □ Không 

Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ................................................ 

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: ............................. 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: .......................................................... 

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ............................... 

Trong đó, số lao động nữ:............................................................................. 

Tổng nguồn vốn: .......................................................................................... 

Tổng doanh thu năm trước liền kề: .............................................................. 

4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): 

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa 

5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, 

chuỗi giá trị: 

□ Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh (hỗ trợ hợp 

đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị). 

□ Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường. 

Chi tiết: ......................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

□ Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng 

(Hỗ trợ hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: 

HACCP, ISO 22000,...). 
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□ Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám 

định, chứng nhận chất lượng (Hỗ trợ chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, 

chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chi phí chứng nhận hệ thống quản 

lý chất lượng). 

DOANH NGHIỆP CAM KẾT 

1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu) 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: .......................................................................................... 
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